
 

TỔNG CỤC HẢI QUAN​
ĐƠN VỊ HẢI QUAN​
Mã đơn vị Hải quan ……… 

Mẫu số: 11/CĐKT​
Ban hành kèm theo Thông tư số 

174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 
11 năm 2015 của Bộ Tài chính  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tháng ... Năm .... 

Đơn vị: đồng 

TT CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU 
NĂM GHI CHÚ 

A B C 1 2 3 

I Tiền     

1 Tiền mặt     

2 Tiền gửi KBNN, Ngân hàng     

II Phải thu     

1 Phải thu về thuế chuyên thu     

2 Phải thu về phí, lệ phí hải quan     

3 Phải thu về tiền chậm nộp, tiền 
phạt VPHC     

4 Phải thu về thuế tạm thu     

III Phải trả     

1 Phải trả người nộp thuế     

 - Thuế chuyên thu     

 - Thuế tạm thu     

2 Phải trả NSNN     



 - Phải trả về thuế     

 - Phải trả tiền chậm nộp thuế     

 - Phải trả tiền phạt VPHC     

 - Phải trả chậm nộp phạt     

3 Phải trả khác    . 

 

​
NGƯỜI LẬP​
(Ký, họ tên) 

​
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN​

(Ký, họ tên) 

Ngày .... tháng .... năm ....​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 174/2015/TT-BTC 


